
SỞ Y TẾ BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

Số: 7624/YCBP-BVT 

V/v yêu cầu báo phí Thẩm định giá 

gói “Thanh lý thiết bị y tế”. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

      

        Bắc Ninh, ngày 13 tháng 12 năm 2024 

 

YÊU CẦU BÁO PHÍ THẨM ĐỊNH GIÁ 

Gói “Thanh lý thiết bị y tế” 

 

Kính gửi: Các công ty, đơn vị tại Việt Nam 

 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo phí Thẩm định giá 

để tham khảo, làm cơ sở xác định giá trị đánh giá lại của thiết bị y tế và làm cơ sở 

xây dựng giá khởi điểm gói đấu giá “Thanh lý thiết bị y tế” với nội dung cụ thể như 

sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo phí 

1. Đơn vị yêu cầu báo phí: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.  

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền - Phường Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - 

Tỉnh Bắc Ninh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo phí: 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Nga 

- Chức vụ: Văn thư 

- Số điện thoại: 02223821242 

- Địa chỉ email: bvdkbacninh@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo phí:  

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận báo phí theo một trong các cách 

thức sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh - Đường Nguyễn 

Quyền - Phường Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh. 

- Hoặc nhận qua email (Bản PDF có chữ ký, đóng dấu đỏ Công ty và file 

excel) theo địa chỉ:bvdkbacninh@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo phí: Từ ngày 13 tháng 12 năm 2024 đến trước 

16h30’ ngày 24 tháng 12 năm 2024. 

Các báo phí nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo phí: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 

12 năm 2024. 



II. Nội dung yêu cầu báo phí: 

1. Tên tài sản thẩm định giá: Thiết bị y tế hỏng, không sửa chữa được, không 

sử dụng được. 

Chi tiết theo phụ lục đính kèm 

- Mục đích thẩm định giá: làm cơ sở xác định giá trị đánh giá lại của thiết bị 

y tế và làm cơ sở xây dựng giá khởi điểm.  

- Địa điểm tiến hành thẩm định: tại Bắc Ninh. 

- Thời điểm thẩm định giá: Trong tháng 12 năm 2024 

- Hình thức gửi báo phí: Bản cứng; bản mềm quét PDF (bản đã đóng dấu) 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:                                                                
- Như kính gửi; 

- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh (đăng tải); 

- Cổng thông tin điện từ SYT (đăng tải); 

- Phòng Công nghệ thông tin (đăng tải trên website của BV); 

- Lưu VT, TCKT, HĐTVTL. 

 

        GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

        Hạ Bá Chân 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC THẨM ĐỊNH GIÁ 

(Kèm theo Yêu cầu báo phí số 7624/YCBP-BVT ngày 13/12/2024) 

1. Tài sản thẩm định: 

ST

T 

Tên tài 

sản  

Mã tài 

sản 

Số 

lượn

g 

Model Seri 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Năm 

đưa 

vào sử 

dụng 

 

Nguồn  

 Nguyên giá 

(đồng)  

 GTCL 

(đồng)  

Khoa/Ph

òng/TT 

Hình 

thức 

thanh lý 

Lý do thanh 

lý 

1 
Máy gây 

mê 
MGM2 1 Fabius 

ARXE-

0016 
Drager Đức 2006 2006 

 

NSNN  

     

63.320.000  
0 

Khoa 

PTGMHS 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

2 

Máy thở 

Engstron 

(BV vệ 

tinh VĐ) 

MTHO1

2 
1 

Engstrom 

Carestatio

n 

CBCM 

01029 

Engstro

m 
Mỹ 2008 2008 

 

NSNN  

   

332.328.571  
0 

Khoa 

PTGMHS 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

3 

Đèn mổ 

di dộng 

C571SO 

ĐM11 1 C571 10521 
Berchtol

d  
Đức 1999 2002 

 

Nguồn 

khác  

     

79.619.314  
0 

Khoa 

PTGMHS 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

4 

Đèn mổ 

chromoph

are 

D510/510 

ĐM19 1 D510/510 
11694/1

1695 

Berchtol

d 
Đức 2007 2007 

 

NSNN  
240.266.700 0 

Khoa 

PTGMHS 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

5 

Đèn mổ 

treo trần 

C571D 

ĐM5 1 C571 10509 
Berchtol

d 
Đức 1999 2002 

 

Nguồn 

khác  

95.547.449 0 
Khoa 

PTGMHS 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 



ST

T 

Tên tài 

sản  

Mã tài 

sản 

Số 

lượn

g 

Model Seri 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Năm 

đưa 

vào sử 

dụng 

 

Nguồn  

 Nguyên giá 

(đồng)  

 GTCL 

(đồng)  

Khoa/Ph

òng/TT 

Hình 

thức 

thanh lý 

Lý do thanh 

lý 

6 

Đèn mổ 

treo trần 

C571D 

ĐM6 1 C571 10522 
Berchtol

d 
Đức 1999 2002 

 

Nguồn 

khác  

95.547.449 0 
Khoa 

PTGMHS 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

7 

Đèn mổ 

treo trần 

C571D 

ĐM7 1 C571 10524 
Berchtol

d 
Đức 1999 2002 

 

Nguồn 

khác  

95.547.449 0 
Khoa 

PTGMHS 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

8 

Đèn mổ 

treo trần 

C571D 

ĐM8 1 C571 10513 
Berchtol

d 
Đức 1999 2002 

 

Nguồn 

khác  

95.547.449 0 
Khoa 

PTGMHS 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

9 

Dao mổ 

điện Long 

Phương 

DMD03

15 
1 

LTTD350

-2k1/03 
B15001 

Long 

Phương 

Việt 

Nam 
2015 2015 

 

NSNN  
98.000.000 

2.450.00

0 

Khoa 

PTGMHS 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

10 
Bàn mổ 

sọ não 

DGLBA

NMO_0

1 

1 
300 

Schaerer 
  

Mayfiel

d 

Thụy 

Sỹ 
2007 2007 

Nguồn 

viện 

trợ, tài 

trợ 

442.935.000 0 
Khoa 

PTGMHS 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

11 Bàn mổ 

DGLBA

NMO_0

2 

1 
300 

Schaerer 
  

Mayfiel

d 

Thụy 

Sỹ 
2007 2007 

Nguồn 

viện 

trợ, tài 

trợ 

442.935.000 0 
Khoa 

PTGMHS 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 



ST

T 

Tên tài 

sản  

Mã tài 

sản 

Số 

lượn

g 

Model Seri 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Năm 

đưa 

vào sử 

dụng 

 

Nguồn  

 Nguyên giá 

(đồng)  

 GTCL 

(đồng)  

Khoa/Ph

òng/TT 

Hình 

thức 

thanh lý 

Lý do thanh 

lý 

12 
Bàn mổ 

tổng hợp 
BM1 1 

300 

Schaerer 
  

Mayfiel

d 

Thụy 

Sỹ 
2006 2006 

 

NSNN  
289.999.999 0 

Khoa 

PTGMHS 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

13 
Chụp cắt 

sọ AF02 
CCS 1 AF02 

P06821

987 

Medtron

ic 
Mỹ 2016 2017 

 

NSNN  
30.900.000 

8.497.50

0 

Khoa 

PTGMHS 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

14 
Chụp cắt 

sọ AF02 
CCS1 1 AF02 

P06821

988 

Medtron

ic 
Mỹ 2016 2017 

 

NSNN  
30.900.000 

8.497.50

0 

Khoa 

PTGMHS 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

15 
Chụp cắt 

sọ AF02 
CCS2 1 AF02 

P06821

989 

Medtron

ic 
Mỹ 2016 2017 

 

NSNN  
30.900.000 

8.497.50

0 

Khoa 

PTGMHS 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

16 
Chụp cắt 

sọ AF02 
CCS3 1 AF02 

P07281

224 

Medtron

ic 
Mỹ 2016 2017 

 

NSNN  
30.900.000 

8.497.50

0 

Khoa 

PTGMHS 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

17 

Chụp 

khoan sọ 

tự dừng 

CKSTD 1 AD03 
P06817

782 

Medtron

ic 
Mỹ 2016 2017 

 

NSNN  
92.750.000 

25.506.2

50 

Khoa 

PTGMHS 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 



ST

T 

Tên tài 

sản  

Mã tài 

sản 

Số 

lượn

g 

Model Seri 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Năm 

đưa 

vào sử 

dụng 

 

Nguồn  

 Nguyên giá 

(đồng)  

 GTCL 

(đồng)  

Khoa/Ph

òng/TT 

Hình 

thức 

thanh lý 

Lý do thanh 

lý 

18 
Chụp tạo 

hình sọ 

CKSTD

1 
1 AS08 

P06820

177 

Medtron

ic 
Mỹ 2016 2017 

 

NSNN  
26.850.000 

7.383.75

0 

Khoa 

PTGMHS 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

19 

Máy thở 

chức năng 

cao cấp 

MTHO8 1 

ESPRIT 

VENTIL

ATOR 

VS3009

149 

Respiro

nics 
Mỹ 2005 2006 

 

NSNN  

   

356.500.000  
0 HSTC 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

20 

Máy thở 

chức năng 

cao cấp 

nhập và 

ko xâm 

nhập ( T-

Bird 

Vela) 

MTHO9 1   
AHT04

799 
Vela Mỹ 2006 2007 

 

NSNN  

   

302.000.000  
0 HSTC 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

21 

Máy thở 

chức năng 

cao xâm 

nhập và 

không 

xâm nhập 

MTHO0

119 
1   

AHT 

08776 
Vela Mỹ 2010 2019 

Nguồn 

khác 
568.080.000 0 HSTC 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

22 

Máy thở 

chức năng 

cao 

Pennet 

840 

MTHO7 1 

Puritan 

Bennett 

840 

3510061

557 

Covidie

n 
Ailen 2006 2006 NSNN 631.000.000 0 HSTC 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 



ST

T 

Tên tài 

sản  

Mã tài 

sản 

Số 

lượn

g 

Model Seri 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Năm 

đưa 

vào sử 

dụng 

 

Nguồn  

 Nguyên giá 

(đồng)  

 GTCL 

(đồng)  

Khoa/Ph

òng/TT 

Hình 

thức 

thanh lý 

Lý do thanh 

lý 

23 

Máy chạy 

thận nhân 

tạo B 

Braun 

MCTNT

1  
1 

DIALOG

+ 
41848 Bbraun Đức 2010 2010 NSNN  344.035.307    0 Thận 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

24 

Máy chạy 

thận nhân 

tạo B 

Braun 

MCTNT

2 
1 

DIALOG

+ 
41849 Bbraun Đức 2010 2010 NSNN  344.035.307    0 Thận 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

25 

Máy chạy 

thận nhân 

tạo B 

Braun 

MCTNT

3 
1 

DIALOG

+ 
41850 Bbraun Đức 2010 2010 NSNN  344.035.307    0 Thận 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

26 

Máy chạy 

thận nhân 

tạo B 

Braun 

MCTNT

4 
1 

DIALOG

+ 
42948 Bbraun Đức 2010 2010 NSNN  344.035.307    0 Thận 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

27 

Máy chạy 

thận nhân 

tạo B 

Braun 

MCTNT

5 
1 

DIALOG

+ 
42946 Bbraun Đức 2010 2010 NSNN  344.035.307    0 Thận 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

28 

Máy chạy 

thận nhân 

tạo B 

Braun 

MCTNT

6 
1 

DIALOG

+ 
42947 Bbraun Đức 2010 2010 NSNN  344.035.307    0 Thận 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

29 
Máy chạy 

thận nhân 

MCTNT

8 
1 

DIALOG

+ 
42952 Bbraun Đức 2010 2010 NSNN  344.035.307    0 Thận 

Bán 

thanh lý 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 



ST

T 

Tên tài 

sản  

Mã tài 

sản 

Số 

lượn

g 

Model Seri 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Năm 

đưa 

vào sử 

dụng 

 

Nguồn  

 Nguyên giá 

(đồng)  

 GTCL 

(đồng)  

Khoa/Ph

òng/TT 

Hình 

thức 

thanh lý 

Lý do thanh 

lý 

tạo B 

Braun 

tài sản 

công 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

30 

Máy chạy 

thận nhân 

tạo 

SURDAL 

MMYT

108 
1 

SURDIA

L 

04T321

4 
Nippro 

Nhật 

Bản 
2004 2004 NSNN  335.000.000    0 Thận 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

31 

Máy X.Q 

di động 

TOSHIB

A 

MXQ1 1 
IME -

100L 

W2D08

17028 
Tosiba  

Nhật 

Bản 
2008 2008 NSNN 333.822.368 0 

Khoa 

PTGMHS 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

32 

Nồi hấp 

Tomy SS 

325 

NH4 1 SS 325 
3410311

8 
Tomy 

Nhật 

Bản 
2001 2001 NSNN 24.492.000 0 XNTT 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

33 

Máy ly 

tâm (dự 

án Life 

gap) 

MLT 1 
Kubota 

5200 

F62129-

F000 
Kubota Nhật 2005 2018 NSNN 53.712.240 0 XNTT 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

34 

Máy li 

tâm 

Rotofix 

MLT5 1 Rotofix  
0004248

-01-00 

Hettich 

Zentrifu

gen 

Đức 1999 1999 NSNN 42.500.000 0 XNTT 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

35 

Máy li 

tâm 

Universal 

MLT6 1 Universal 
0004128

-02-00 

Hettich 

Zentrifu

gen 

Đức 2004 2004 NSNN 45.000.000 0 XNTT 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 



ST

T 

Tên tài 

sản  

Mã tài 

sản 

Số 

lượn

g 

Model Seri 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Năm 

đưa 

vào sử 

dụng 

 

Nguồn  

 Nguyên giá 

(đồng)  

 GTCL 

(đồng)  

Khoa/Ph

òng/TT 

Hình 

thức 

thanh lý 

Lý do thanh 

lý 

không sử dụng 

được. 

36 

Máy li 

tâm 12 vị 

trí 

MLT2 1 Z200A 
4406019

4 

Hermle 

Laborte

chnik 

Đức 2003 2003 NSNN 40.500.000 0 XNTT 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

37 
Máy li 

tâm đức 
MLT3 1 EBA 20 

Số 

0003258 

Hettich 

Zentrifu

gen 

Đức 2001 2001 NSNN 17.000.000 0 XNTT 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

38 

Máy đo 

độ loãng 

xương 

MMYT

46 
1 Medix 90 

015M13

6 

Medilin

k 
Pháp 2010 2010 NSNN 

1.426.272.05

9 
0 TDCN 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

39 

Hệ thống 

tán sỏi 

ngoài cơ 

thể 

MMYT

45 
1 SDS 5000 

3021190

153 
GEMSS 

Hàn 

Quốc 
2010 2010 NSNN 

1.867.620.27

0 
0 

Ngoại tiết 

niệu 

Bán 

thanh lý 

tài sản 

công 

Thiết bị hỏng, 

không sửa 

chữa được, 

không sử dụng 

được. 

Tổng cộng 
11.066.540.4

66  
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